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BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 
KHÁM, CHỮA BỆNH 

_______________
                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

Số:          /KCB-NV 
V/v báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc 

có nguồn cung hạn chế (lần 2) 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

                            

Kính gửi:  
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Y tế các ngành; 

- Các Bệnh viện trường Đại học. 
(sau đây gọi là đơn vị) 

Ngày 13/10/2021, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn số 
1270/KCB-NV đề nghị các đơn vị đề xuất nhu cầu của một số thuốc sử dụng điều 
trị người bệnh COVID-19 hạn chế về nguồn cung, có nguy cơ thiếu, thời hạn trả 
lời trước ngày 18/10/2021. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế chưa nhận được đề xuất 
nhu cầu của một số đơn vị (danh sách đơn vị Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chưa 
nhận được báo cáo tại Phụ lục 1). 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành 
báo cáo đề xuất nhu cầu (theo mẫu tại Phụ lục 2) và gửi về Cục Quản lý Khám, 
chữa bệnh - Bộ Y tế 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi bản điện 
tử (công văn và phụ lục bản word) tại đường link: 
https://bit.ly/KCBbcthuochanche * trước ngày 05/12/2021 để tổng hợp, báo cáo 
Lãnh đạo Bộ. 

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về việc chậm nộp báo 
cáo nhu cầu trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Lưu: VT, NV. 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 Vương Ánh Dương 

 
* Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục QLKCB: DS. Đỗ Thị Ngát điện thoại: 

0949.660.753, ngatdo.moh@gmail.com. 
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PHỤ LỤC 1 
Danh sách các địa phương, đơn vị chưa gửi báo cáo 

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương  Bệnh viện  
1.  An Giang 1.  Bệnh viện Bạch Mai 

2.  Bà Rịa - Vũng Tàu 2.  Bệnh viện Châm cứu Trung ương  
3.  Bạc Liêu 3.  Bệnh viện Da liễu Trung ương  
4.  Bắc Ninh 4.  Bệnh viện E 

5.  Bình Phước 5.  Bệnh viện Hữu Nghị 
6.  Bình Thuận 6.  Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

7.  Cà Mau 7.  Bệnh viện K  
8.  Đà Nẵng 8.  Bệnh viện Lão Khoa trung ương  
9.  Hà Giang 9.  Bệnh viện Mắt trung ương  
10.  Hà Nam 10.  Bệnh viện Nhi trung ương  
11.  Hải Dương 11.  Bệnh viện Nội tiết trung ương  
12.  Hải Phòng 12.  Bệnh viện Răng Hàm mặt trung ương Hà Nội  
13.  Hậu Giang 13.  Bệnh viện Tai mũi họng trung ương   
14.  Hưng Yên 14.  Bệnh viện Tâm thần trung ương 2  
15.  Kon Tum 15.  Bệnh viện YHCT trung ương  
16.  Lai Châu 16.  Viện Bỏng Lê Hữu Trách 

17.  Lâm Đồng 17.  Viện Huyết học - truyền máu TW 

18.  Nam Định 18.  Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  
19.  Phú Yên 19.  Bệnh viện 74 trung ương  
20.  Quảng Nam 20.  Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên 

21.  Tây Ninh 21.  Bệnh viện Phong-da liễu Quỳnh Lập 

22.  
Thái Bình 

22.  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng 
Hới 

23.  Thái Nguyên 23.  Bệnh viện 71 Trung ương  
24.  Thành phố Hồ Chí Minh 24.  Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Trung ương 

25.  Thừa Thiên Huế 25.  Bệnh viện Phong-da liễu Quy Hòa 

26.  Trà Vinh 26.  Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam 

27.  Vĩnh Long 27.  Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

28.  Vĩnh Phúc 
28.  Bệnh viện Răng Hàm mặt trung ương TP. Hồ 

Chí Minh 

  29.  Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ 

  30.  Viện Y học Biển 

  31.  Bệnh viện đại học Y Hải Phòng 

  32.  Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 

  33.  Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
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Tên đơn vị:………………………… 

PHỤ LỤC 2  
ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC  

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19* 
(Kèm theo công văn số         /KCB-NV ngày    tháng      năm 2021) 

 
TT NỘI DUNG† Đường dùng Đơn vị tính Số lượng đề 

xuất quý IV 
năm 2021 

Số lượng 
đề xuất 

năm 2022 
1.  Midazolam 5mg/ml  Tiêm/truyền Ống   

2.  Phenobarbital Tiêm/truyền Ống   

3.  Atracurium/Rocuronium Tiêm/truyền Ống   

4.  Ceftazidime + Avibactam 2,5g Tiêm/truyền Ống   

5.  Sulfamethoxazol + Trimethoprim 

dạng tiêm truyền 

Tiêm/truyền Ống   

6.  Heparin trọng lượng phân tử 
lượng thấp (Enoxaparin) 

Tiêm/truyền Ống   

7.  Amphotericin Tiêm/truyền Ống   

8.  Micafungin 50mg Tiêm/truyền Ống   

9.  Caspofungin Tiêm/truyền Ống   

10.  Dịch lọc máu liên tục theo máy Tiêm/truyền Túi   

11.  Immunoglubulin 2,5g hoặc 5g Tiêm/truyền Ống   

12.  Albumin 20%/50ml Tiêm/truyền Lọ   

13.  Kháng thể đơn dòng: 
- Tolicizumab 

Tiêm Lọ   

14.  - Casirivimab and Imdevimab Tiêm/truyền Lọ   

15.  Remdesivir Tiêm Lọ   

16.  Favipiravir Uống Viên   

 
 

 
* Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Y tế các ngành: tổng hợp số liệu của các đơn vị trực 

thuộc và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế gửi công văn trực 

tiếp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. 
† Đề nghị không thay đổi thứ tự các thuốc trong danh sách  
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